
Học phần: Anh văn đầu ra

= Số = Chữ

1 601210005 Trần Ngọc Khánh Binh 17/11/1987

2 502210604 Nguyễn Cao Nhật Minh 28/11/2001

3 501210006 Nguyễn Văn Cường 01/03/1996

4 601210008 Viên Quang Duy 26/12/1981

5 601210016 Nguyễn Thanh Phú 31/08/2001

6 501200480 Nguyễn Hữu Phú 25/01/2002

7 514210692 Phạm Duy Nghĩa 05/05/2003

8 501200516 Nguyễn Quốc Minh 03/01/2002

9 506200353 Vòng Chính Nguyên 04/06/2002

10 514210576 Nguyễn Hoàng Quốc Nhân 14/03/2003

11 501210439 Phạm Anh Tiến 22/04/2003

12 514210287 Phạm Ngọc Khánh 07/11/2003

13 514210709 Nguyễn Viết Nam Thiên 12/11/2003

14 510200423 Đỗ Khánh Duy 31/10/2000

15 501210606 Bùi Thái Hào 26/07/2003

16 514210601 Cù Phan Thành Trung 04/11/2003

17 502200487 Trần Hoàng Quân 08/08/2002

18 501210699 Đoàn Minh Thư 10/07/2003

19 501210627 Nguyễn Võ Minh Quân 06/07/2003

20 501210711 Huỳnh Tuấn Kiệt 21/06/2003

21 511210319 Mai Thị Thu Ngọc 30/05/2003

22 509210116 Võ Thị Kim Tuyền 17/12/2003

23 511210139 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/11/2003

24 511210663 Đoàn Gia Huy 02/10/2003

25 501200068 Phạm Thái Khang 13/06/2000

26 3001180403 Phạm Hồng Thái 27/07/1999

27 505200138 Phạm Trường Giang 23/04/2002

28 3008190445 Bùi Thị Kim Trang 15/01/2001

29 514210650 Trịnh Quang Duy 20/10/1992

30 3001160147 Ngô Đình Cẩn 07/05/1998

31 3001180426 Võ Hoàng Duy 11/11/2000

32 501210090 Nguyễn Lê  Thanh Huy 7/12/2003

33 801210002 Dương Gia Bảo 25/05/2006

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA
Số TC: Lần thi: ..................

Lớp học phần: Học kỳ: Kiểm tra đầu ra Ngày thi: ...............

Khoa: Năm học:  2022 - 2023 Thời gian: .......phút

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh
Số tờ/ 

Điểm danh
Kí tên

ĐIỂM
Ghi chú

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Tổng số sinh viên : 33



Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO




